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	STT
	HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA SV
	HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ
	GHI CHÚ

	1
	Lê Gia
	Ân
	17T4-NNA1
	0356706040
	125 Lê Sát, P.Tân Quý, Q.Tân Phú,TPHCM
	Trưởng nhóm

	2
	Phạm Hoàng Thiên
	Anh
	17T4-NNA1
	0938302985
	67 Nguyễn Thanh Tuyền, phường 2, Q.Tân Bình, TPHCM
	

	3
	Lê Ngô Thanh
	Cường
	17T4-NNA1
	0901470643
	61 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10
	

	4
	Nguyễn Quốc
	Đại
	17T4-NNA1
	0902439305
	14/19 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình
	

	5
	Trần Nguyễn Anh
	Đào
	17T4-NNA1
	0703381014
	66 Đường B, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú
	

	6
	Nguyễn Công
	Đạt
	17T4-NNA1
	0522763299
	157/4 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM
	

	7
	Trần Phát
	Đạt
	17T4-NNA1
	0363659393
	220 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
	

	8
	Bùi Nguyễn Tuấn
	Duy
	17T4-NNA1
	0918593321
	339/16 Kênh Tân Hóa, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú
	

	9
	Nguyễn Ngọc Mỹ
	Duyên
	17T4-NNA1
	0903086220
	84/1 Tây Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
	

	10
	Lê Bảo
	Hân
	17T4-NNA1
	0708830797
	730/5/19 Lạc Long Quân, Phường 14, Quận Tân Bình
	

	11
	Danh Thị Thu
	Hiền
	17T4-NNA1
	0937874529
	21/11 Bùi Thế Mỹ, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM
	

	12
	Võ Gia
	Huy
	17T4-NNA1
	0772716756
	E4/16 Ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
	

	13
	Trần Hoàng
	Lộc
	17T4-NNA1
	0906793010
	149 Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
	

	14
	Hoàng Ngọc
	Long
	17T4-NNA1
	0379279331
	88/3B Ấp 4, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn
	

	15
	Lê Quỳnh Ngọc
	Mẫn
	17T4-NNA1
	0931486519
	6/44 Đường Số 3, Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11
	

	16
	Võ Phương
	Ngân
	17T4-NNA1
	0866421176
	33 Trung Mỹ Tây, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp.HCM
	

	17
	Nguyễn Phương
	Ngọc
	17T4-NNA1
	0909223672
	29/6  Trần  Hữu Trang P.11 Q.Phú Nhuận
	

	18
	Huỳnh Uyển
	Nhi
	17T4-NNA1
	0898866201
	118 Chung Cư Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
	

	19
	Mai Thị
	Oanh
	17T4-NNA1
	0372181559
	622/38 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
	

	20
	Trần Võ Khánh
	Quỳnh
	17T4-NNA1
	0975920537
	22 Khuôn Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú
	

	21
	Nguyễn Lê
	Tài
	17T4-NNA1
	0866156396
	122 Đường Kênh Tân Hóa, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú
	

	22
	Lê Ngân
	Tâm
	17T4-NNA1
	0369267770
	730/33/1 Lạc Long Quân, P.9, Q.Tân Bình, TP.HCM
	

	23
	Võ Chiến
	Thắng
	17T4-NNA1
	0906405319
	128/12 Phạm Văn Hai, P.3, Q.Tân Bình, TP.HCM
	

	24
	Nguyễn Phùng Lan
	Thanh
	17T4-NNA1
	0937223261
	37/47 Hồ Văn Long, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp.HCM
	

	25
	Đặng Gia
	Thành
	17T4-NNA1
	0981874224
	796/27 Đường Trường Sa, F14, Q3, TP.HCM
	

	26
	Dương Chí
	Thành
	17T4-NNA1
	0931099382
	520 Lầu 4 Trần Hưng Đạo, P.14, Q.5, TPHCM
	

	27
	Đặng Lê Phương
	Thảo
	17T4-NNA1
	0971982540
	469/32 Nguyễn kiệm P.9 Q.Phú Nhuận
	

	28
	Nguyễn Hoàng Thanh
	Thảo
	17T4-NNA1
	0931632149
	2.16, chung cư Thanh Niên, đường Bàu Cát 2, phường 14, quận Tân Bình
	

	29
	Huỳnh Thuận
	Thiên
	17T4-NNA1
	0978959839
	266/8A Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP.HCM
	

	30
	Lâm Hồng
	Thịnh
	17T4-NNA1
	0904563167
	228 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình
	

	31
	Lê Thị Minh
	Thư
	17T4-NNA1
	0775565812
	127/79 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, TP.HCM
	

	32
	Nguyễn Ngọc Anh
	Thư
	17T4-NNA1
	0932905176
	641/8/15 Quang Trung, P11, GÒ VẤP
	

	33
	Nguyễn Thụy Anh
	Thư
	17T4-NNA1
	0901455332
	29a Nguyễn hậu phường tân thanh, Q. Tân Phú, TP.HCM
	

	34
	Nguyễn Trần Thị Anh
	Thư
	17T4-NNA1
	0979563756
	160/57 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp
	

	35
	Nguyễn Hoàng
	Thuận
	17T4-NNA1
	0939170599
	526 Trường Chinh, P.13, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	

	36
	Nguyễn Trần Đức
	Thuận
	17T4-NNA1
	0908331423
	13A Nghĩa Phát, Phường 6, Quận Tân Bình
	

	37
	Lưu Hà Thu
	Thủy
	17T4-NNA1
	0707481269
	28 Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình
	

	38
	Trần Ngọc Bảo
	Thy
	17T4-NNA1
	0386053685
	129/3/8 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Quận Gò Vấp
	

	39
	Lê Thị Ngọc
	Trinh
	17T4-NNA1
	0765145740
	214/24 Đường Số 8 , KP7 , P.Bình Hưng Hòa , Q .Bình Tân, TP.HCM
	

	40
	Huỳnh Đình
	Tú
	17T4-NNA1
	0933774862
	165/4 Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM
	

	41
	Bùi Đặng Ngọc
	San
	17T4-NNA1
	0943062478
	66/6 Trần Văn Quang, P.10, Q. Tân Bình
	

	42
	Nguyễn Ngọc Như
	Uyên
	17T4-NNA1
	0708297443
	541/37 Huỳnh Văn Bánh,Phường 14,Quận Phú Nhuận,Tp.HCM
	

	43
	Nguyễn Ngọc Thanh
	Vân
	17T4-NNA1
	0866587351
	536/32/32/22 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình
	

	44
	Trần Bảo Tường
	Vi
	17T4-NNA1
	0902958741
	374/9/14 Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, TPHCM
	

	45
	Nguyễn Thị Thúy
	Vy
	17T4-NNA1
	0703624939
	737/90/1 Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM
	

	46
	Phan Lê Hoàng
	Vy
	17T4-NNA1
	0938035110
	107/19/24 Phạm Văn Hai , P.3 , Q.Tân Bình , TP.HCM
	

	 Ngày 16 tháng 7  năm 2020
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thành Nam
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Văn Đệ
	


